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1 1 10A1 Hứa Thị Lan Anh 20/03/2006 Nữ Đắk Nông Tày 0965139423

2 2 10A1 Lê Thị Minh Ánh 17/08/2006 Nữ Đắk Lăk Kinh 0935070997

3 3 10A1 Lộc Thị Ngọc Bích 23/05/2006 Nữ Lạng Sơn Nùng 0387317301

4 4 10A1 Trịnh Thị Huyền Châu 19/05/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0353746991

5 5 10A1 Phạm Văn Chiến 05/06/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0989707359

6 6 10A1 Tạ Tấn Dũng 21/12/2006 Nam Đắk Lăk Kinh 0384105240

7 7 10A1 Bùi Thị Mỹ Duyên 16/08/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0964577660

8 8 10A1 Cao Thành Đạt 07/09/2005 Nam Nam Định Kinh 0978036075

9 9 10A1 Lữ Như Hà 29/08/2006 Nữ Đắk Nông Thái 0987197107

10 10 10A1 Phạm Nông Ngọc Hà 15/11/2006 Nữ Đắk Nông Tày 0326536011

11 11 10A1 Đoàn Thị Thanh Hiền 12/02/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0378728647

12 12 10A1 Hoàng Văn Hiệp 25/01/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0395712859

13 13 10A1 Vi Văn Hoàng 01/11/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0394245055

14 14 10A1 Vi Đức Hùng 23/03/2005 Nam Đắk Nông Nùng

15 15 10A1 Sầm Thị Hằng Hương 11/12/2005 Nữ Đắk Nông Tày 0363786993

16 16 10A1 Lê Văn Mạnh 14/01/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0843225598

17 17 10A1 Trần Thị Thu Miền 01/09/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0988181346

18 18 10A1 Nguyễn Thị Trà My 24/08/2006 Nữ Đắk Nông Tày 0366593493

19 19 10A1 Vũ Đức Nhật 02/02/2006 Nam Đắk Lăk Kinh 0942484728

20 20 10A1 Trịnh Thị Nhi 28/05/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0935800615

21 21 10A1 Hà Văn Quang 09/08/2006 Nam Đắk Nông Thái 0369065172

22 22 10A1 Lê Anh Quân 28/09/2006 Nam Nam Định Kinh 0353070257

23 23 10A1 Mai Kiến Quốc 30/07/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0376843569

24 24 10A1 Hoàng Thị Diễm Quỳnh 24/06/2006 Nữ Đắk Nông Tày 0369903175

25 25 10A1 Vũ Văn Sáu 10/02/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0905184430

26 26 10A1 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/04/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0942837910

27 27 10A1 Triệu Thị Thảo 01/02/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0345842798

28 28 10A1 Nguyễn Văn Thắng 23/08/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0922047623

29 29 10A1 Bùi Thị Thủy 19/02/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0344570670

30 30 10A1 Nguyễn Văn Thương 16/08/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0383441819

31 31 10A1 Bùi Hồng Trà 05/04/2006 Nữ Nam Định Kinh 0971259789

32 32 10A1 Vi Đức Trọng 12/08/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0332731083

33 33 10A1 Nông Xuân Tú 03/10/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0357505462

34 34 10A1 Hà Thanh Tuấn 15/07/2005 Nam Đắk Nông Thái 0363692935

35 35 10A1 Nguyễn Anh Tuấn 01/11/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0978534383

36 36 10A1 Lê Văn Vinh 23/11/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0376320417
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